
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15B2
MÔN: PHÁP LUẬT

NHÓM 2

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223240038 Đặng Văn Phước 02/11/1997 02BK15B2

2 3223180004 Trần Huỳnh Lan Phương 27/05/1995 02BK15B2

3 2223240054 Võ Thị Kim Phượng 11/10/1991 02BK15B2

4 2223240070 Lê Minh Quân 15/06/2002 02BK15B2

5 2223240037 Vũ Thị Quyên 12/06/1984 02BK15B2

6 3223240006 Võ Thị Kim Quỳnh 12/07/1996 02BK15B2

7 2223240066 Võ Thị Ngọc Sang 01/10/1985 02BK15B2

8 2223240069 Trần Thị Sâm 12/11/2003 02BK15B2

9 2223240044 Trần Thiện Tiến Tâm 14/02/1995 02BK15B2

10 2223240058 Nông Thị Tem 25/02/1999 02BK15B2

11 2223180017 Phạm Văn Tin 10/01/1989 02BK15B2

12 2223360066 Lê Anh Tuấn 14/03/2003 02BK15B2

13 2223240049 Nguyễn Văn Thái 23/02/1997 02BK15B2

14 2223360038 Lê Hồ Bá Thanh 16/08/1994 02BK15B2

15 2223240053 Nguyễn Minh Thuận 11/03/2001 02BK15B2

16 2223240048 Trương Thu Thủy 01/01/1994 02BK15B2

17 2223180018 Hoàng Thị Thúy 15/10/1971 02BK15B2

18 2223360034 Hoàng Thị Thùy Trang 23/08/2005 02BK15B2

19 2223240063 Lê Nguyễn Mai Trang 06/01/2000 02BK15B2

20 2223180033 Trần Thụy Đoan Trang 28/11/1993 02BK15B2

21 2223180032 Đào Quang Triệu 24/04/1992 02BK15B2

22 3223240012 Lâm Hoài Trung 28/05/1982 02BK15B2

23 2223240042 Đỗ Thị Tường Vi 05/08/1987 02BK15B2

24 2223180026 Nguyễn Thái Phương Vi 04/10/1985 02BK15B2



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2223240045 Nguyễn Thế Vĩnh 05/04/1997 02BK15B2

26 2223360043 Đinh Khả Vy 16/09/2000 02BK15B2

27 2213360348 Thông Thanh Nhạc 17/8/1987 02BK14B7

28 2213240190 Nay Suna 24/5/1993 02BK14B7

29 213240019 Trần Thị Ngọc Trâm 07/01/2000 02BK14B7

30 2213240191 Nghiêm Bảo Duy 30/8/1991 02BK14B7

31 2213240197 H Chiếu Hlong 21/10/2000 02BK14B7

32 213240020 Đặng Đình Anh Ngọc 10/8/1993 02BK14B7

33 213180003 Tạ Thị Thu Trang 31/01/1997 02BK14B7

34 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02BK14B7

35 2213240198 Lê Thái Hòa 22/02/1996 02BK14B7

36 2213240200 Nguyễn Quốc Trung 14/5/1982 02BK14B7

37 213240021 Trần Thị Diễm Phương 27/01/1985 02BK14B7

38 213240023 Nguyễn Thị Phương Thảo 16/3/1991 02BK14B7

39 213180004 Nguyễn Vủ Bình 20/10/1995 02BK14B7

40 2213180062 Bùi Văn Lý 21/11/1987 02BK14B7

41 2213240204 Văn Thị Cẩm Nhung 10/3/1993 02BK14B7

42 2213360369 Huỳnh Thị Kim Hồng 22/11/1994 02BK14B7

43 2213180067 Lê Thị Hồng Mai 18/5/1983 02BK14B7

44 213240026 Võ Minh Nhật 05/11/1993 02BK14B7

45 2203360136 Lý Phát Hưng 28/08/1984 02BK14B7

46 2203240146 Huỳnh Thị Ngọc Bích 15/11/1988 02BK14B7

47 2203360040 Nguyễn Trần Ngọc Ánh 28/12/2001 02BK13A1

TPHCM, Ngày 12 tháng 06 năm 2022
Phòng Đào Tạo


